PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ                                      
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN                                                

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2018 -2019
Môn: Lịch sử - Lớp 6
Thời gian làm bài 15 phút
(Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm )
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng?
Câu 1:  Công trình kiến trúc kim tự tháp có ở quốc gia cổ đại nào?
     A. Ai Cập          B. Lưỡng Hà            C. Ấn Độ                D. Trung Quốc
Câu 2: Hệ chữ cái a, b, c do những quốc gia nào sáng tạo ra?
A. Ai Cập và Lưỡng Hà
B. Hi Lạp và Rô- ma
C. Ấn Độ  và Trung Quốc
D. Ai Cập  và Trung Quốc
Câu 3:  Thành  Ba- bi- lon  có ở quốc gia cổ đại nào?
A. Ai Cập          B. Lưỡng Hà            C. Ấn Độ                D. Trung Quốc
Câu 4:  Dấu tích người tối  trên đất nước ta được  tìm thấy ở đâu ?
 A. Hang Thẩm Khuyên, Thẩm Hai ( Lạng Sơn )
 B.  Núi Đọ, Quan yên ( Thanh Hoá)
 C. Xuân Lộc ( Đồng Nai) 
 D. Cả 3 ý trên
B. TỰ LUẬN (6 đ)
        Nªu nh÷ng ®iÓm míi vÒ ®êi sèng vËt chÊt cña ngưêi Nguyªn thuû?
            
                                                       ..........Hết.........

                                  
                              HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA
MÔN: Lịch sử 6


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	
Phần I: Trắc nghiệm ( 4 đ)   
	Mỗi đáp án đúng 1 điểm:
	1
	2
	3
	4

	A
	B
	B
	D



	


	Phần II: Tự luận ( 6 đ )
  

	Nh÷ng ®iÓm míi vÒ ®êi sèng vËt chÊt trªn ®Êt nưíc ta:
- Phát minh ra công cụ sản xuất và đồ dùng mới: Rìu, bôn , chày, cuốc đá, đồ gốm
- Ph¸t minh ra trång trät, ch¨n nu«i, tù t¹o ra thøc ¨n, nâng cao ®êi sèng.
- N¬i ë chñ yÕu trong hang ®éng, m¸i ®¸..... biÕt lµm tóp lÒu.                     
* Hình thức: Trình bày sạch sẽ,  chữ viết rõ ràng.
	2 điểm 
2 điểm 
2 điểm 













PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ                                      
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN                                                

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2018 -2019
Môn: Lịch sử - Lớp 7
Thời gian làm bài 15 phút
(Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm )
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng?
Câu 1. Giai cấp địa chủ và nông dân tá điền là 2 giai cấp chính của
A. Xã hội chiếm hữu nô lệ                                B. Xã hội nguyên thủy
C. Xã hội phong kiến                                        D. Xã hội tư bản chủ nghĩa
2. Nhà thám hiểm đã tìm ra châu Mĩ là:
A.  Cô-lôm-bô                                                   B. B. Đi-a- xơ
C.  Va-xcô-đơ-ga-ma                                        D. Ph. Ma-ghen-lăng
3. Nhà thiên văn học nổi tiếng trong phong trào văn hóa Phục Hưng là:
A. U.sếch- xpia                                                 B. Lê-ô-na ơ-Vanh-xi
C. R. Đê-các-tơ                                                 D. N. Cô-péc-ních
4. Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn) quyết định rời đô ra Thăng Long vì:
A. Gần với quê ông
B. Có địa thế hiểm yếu, thuận lợi cho việc bảo vệ đất nước.
C. Bị những người ủng hộ nhà  Đinh- Tiền Lê đuổi ra khỏi kinh thành Hoa Lư.
D. Thuận lợi cho việc phát triển đất nước lâu dài.
B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1: Nêu những nét tiêu biểu của nền giáo dục nước ta dưới thời Lý?
Câu 2: Cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống xâm lược Tống 1075-1077 có những nét gì độc đáo?
                                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 1 điểm
	1
	2
	3
	4

	C
	A
	D
	D


Phần II: Tự luận (6 điểm).
Câu 1(4đ)
 *Giáo dục
- 1070 dựng Văn Miếu
- 1075 mở khoa thi đầu tiên
- 1076 thành lập trường Quốc Tử Giám=> Đặt nền móng đầu tiên cho nền GD Việt Nam
Câu 2 (2 điểm)
- Chủ động tấn công để tự vệ                                                               
- Xây dựng phòng tuyến Sông Như Nguyệt                                         
- Giảng hòa kết thúc chiến tranh                                                          




















PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ                                      
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN                                                

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2018 -2019
Môn: Lịch sử - Lớp 8
Thời gian làm bài 15 phút
(Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm )
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Nguyên nhân sâu xa của chiến tranh thế giới thứ nhất là gì?
A.Sự cạnh tranh gay gắt giữa các công ty độc quyền. 
B.Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.
C. Thái tử Áo – Hung bị một phần tử khủng bố Xec – bi ám sát.
D.Đức, Nhật Bản muốn thực hiện chính sách bành trướng của mình.
Câu 2. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ với sự kiện nào?
	A. Áo-Hung tuyên chiến với Xéc-bi (28-7-1914).
	B. Đức tuyên chiến với Nga (1-8-1914).
	C. Đức tuyên chiến với Pháp (3-8-1914).
	D. Anh tuyên chiến với Đức (4-8-1914).
Câu 3. Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là?
A. Chính phủ mới được thành lập ở Đức.
B. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức.
         C. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập.
Câu 4. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là?
	A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa.
	B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa,
	C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa.
	D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa.	
B. TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Câu 1 Cách mạng tư sản là gì? Nêu nguyên nhân của các cuộc cách mạng tư sản? 
                                 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 điểm)
Mỗi câu đúng 1 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	B
	A
	D
	A


 
Phần II: Tự luận (6 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(6đ)
	- CM tư sản: là cuộc CM do giai cấp tư sản lãnh đạo nhằm lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển.
	2

	
	- Nguyên nhân bùng nổ CMTS: Giai cấp tư sản ngày càng lớn manh, có thế lực về KT nhưng không có quyền lực về chính trị, lại bị giai cấp phong kiến chèn ép, kìm hãm nên tư sản tiến hành CM lạt đổ g/cpk,mở đường cho CNTB phát triển. 
 
	2














PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA CHẼ                                      
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS THANH SƠN                                                

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT NĂM HỌC 2018 -2019
Môn: Lịch sử - Lớp 9
Thời gian làm bài 15 phút
(Không kể thời gian giao đề)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4điểm )
Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1:  Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi nổ ra sớm nhất ở:
A. Bắc Phi                                             C. Đông Phi
B. Nam Phi                                             D. Trung Phi
Câu 2. Tại sao gọi là “Năm châu Phi”? 
A. Phòng trào đấu tranh bắt đầu bùng nổ ở châu Phi 
B. Năm Ai Cập giành độc lập
C. Năm 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập
D. Năm tất cả các nước châu Phi tuyến bố độc lập
Câu 3: Tổ chức nào lãnh đạo người da đen Châu Phi đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.
A.Liên bang Nam Phi                             C. Hội đồng dân tộc Phi
B.Đại hội dân tộc Phi                             D. Liên Minh Châu Phi
Câu 4: Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai chấm dứt vào:
A.Năm 1991.                                     C.Năm 1993.
B.Năm 1992.                                      D. Năm 1994.
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (6đ): So sánh sự khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, Châu Phi với Châu Mĩ La-tinh? 





*Đáp án & biểu điểm.
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm).
Mỗi ý đúng được 1 điểm.
	1
	2
	3
	4

	A
	B
	B
	C


Phần II: Tự luận (6 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	+ Châu Á hầu hết là thuộc địa của các nước đế quốc nửa cuối thế kỉ thứ XX, nhiều nước CÁ dành được độc lập
+ Châu Phi: phong trào cách mạng bùng nổ sau chiến tranh thế giới thứ II, phát triển không đều (chỉ mạnh ở Bắc Phi), cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc gay gắt. Hiện nay châu Phi vẫn là châu lục nghèo đói, bệnh tật, lạc      hậu nhất thế giới
+ Mĩ La-tinh đã dành được độc lập từ những thập niên đầu thế kỉ XIX từ tay Tây Ban Nha. Nhưng sau đó lại bị Mĩ thống trị “sân sau của Mĩ”. Kinh tế phát triển hơn châu Á và châu Phi
	1

2



1



